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LỜI GIỚI THIỆU 

 Nhằm góp phần làm phong phú nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, học 
tập cho bạn đọc trong và ngoài ngành Công nghệ nhiệt - khoa Công nghệ - 
Trường Đại học Cần Thơ. Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ ấn hành và giới 
thiệu cùng bạn đọc giáo trình “Hệ thống máy và thiết bị lạnh” do Tiến sĩ 
Nguyễn Văn Cương và Thạc sĩ Võ Mạnh Duy biên soạn.  

 Giáo trình gồm 09 chương với 236 trang; nội dung khái quát về lịch sử 
của kỹ thuật lạnh, các loại máy lạnh thông dụng; giới thiệu các loại máy nén 
lạnh, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu ... Thêm vào đó, cuối 
mỗi chương còn có nhiều câu hỏi ôn tập hữu ích cho bạn đọc. Giáo trình là tài 
liệu tham khảo có giá trị cho sinh viên các ngành Công nghệ nhiệt, kỹ thuật cơ 
khí và các ngành liên quan đến kỹ thuật lạnh. 

 Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ chân thành cám ơn các Tác giả và sự 
đóng góp ý kiến của quý thầy cô trong Hội đồng thẩm định trường Đại học 
Cần Thơ để giáo trình “Hệ thống máy và thiết bị lạnh” được ra mắt bạn đọc.  

 Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ trân trọng giới thiệu đến sinh viên, 
giảng viên và bạn đọc giáo trình này.  

 Chân thành cám ơn! 

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 



 

 

   

 



 

 

 
 
 
 
LỜI NÓI ĐẦU 

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển khoa học công nghệ 
trong tất cả các lĩnh vực, ngành kỹ thuật lạnh đã phát triển một cách mạnh mẽ 
từ trong nghiên cứu đến ứng dụng trong cuộc sống. Kỹ thuật lạnh có một ý 
nghĩa vô cùng quan trọng với các ứng dụng thực tế không thể thiếu được trong 
sản xuất và đời sống hàng ngày, cũng như các ngành sản xuất công nghiệp ở 
các nước trên thế giới, đặc biệt ở các nước đang phát triển. 

Giáo trình Hệ thống máy và thiết bị lạnh được biên soạn dựa trên cơ sở 
các giáo trình về kỹ thuật lạnh từ các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đai 
học Bách khoa TPHCM, cũng như được tổng hợp từ các nguồn tài liệu trong 
nước và nước ngoài. Tài liệu này dùng làm giáo trình phục vụ cho sinh viên 
đại học, học viên cao học của các ngành kỹ thuật, tài liệu tham khảo cho các 
nhà nghiên cứu về kỹ thuật lạnh. Nội dung sách vừa phục vụ cho giảng dạy, 
nghiên cứu khoa học ở các trường Đại học, Cao đẳng, vừa mang tính chất phổ 
biến khoa học kỹ thuật. 

Với những nội dung và các vấn đề liên quan đến hệ thống máy và thiết 
bị lạnh như: cơ sở lý thuyết về kỹ thuật lạnh, các nguyên lý của hệ thống lạnh, 
các chu trình lạnh, các thiết bị lạnh cũng như các hệ thống lạnh được ứng dụng 
trong thực tế; chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ 
bản đến những ứng dụng thực tế của các hệ thống lạnh, từ tủ lạnh đến các thiết 
bị điều hòa không khí và các tủ đông công nghiệp. 

Nội dung tài liệu “hệ thống máy và thiết bị lạnh” được cấu trúc gồm có 
9 chương: 

Chương 1: Giới thiệu chung. 

Chương 2: Chu trình máy lạnh nén hơi. 

Chương 3: Máy nén lạnh. 

Chương 4: Thiết bị ngưng tụ. 

Chương 5: Thiết bị bay hơi. 

Chương 6: Thiết bị tiết lưu. 

Chương 7: Thiết bị phụ, dụng cụ và đường ống của hệ thống lạnh. 

Chương 8: Tự động hóa hệ thống lạnh. 

Chương 9: Một số hệ thống lạnh trong đời sống và sản xuất. 



 

 

Với những phần kiến thức cơ bản đó, chúng tôi đã cố gắng tổng hợp, cô 
đọng, chọn lọc những kiến thức cơ sở từ những tài liệu đến những kinh 
nghiệm thực tế, nhằm mục đích cung cấp cho bạn đọc những kiến thức bổ ích 
trong lĩnh vực kỹ thuật lạnh. 

Chúng tôi chân thành cảm ơn các tác giả của các tài liệu liên quan được 
sử dụng để hoàn thành quyển sách này; chân thành cảm ơn các đồng nghiệp tại 
Khoa Công Nghệ - Trường Đại học Cần Thơ, các đồng nghiệp trong và ngoài 
trường Đại học Cần Thơ đã góp ý, cung cấp thông tin, tài liệu giúp chúng tôi 
hoàn thành quyển sách này. 

 Quyển tài liệu này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, 
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý bạn đọc để tài liệu này được 
hoàn chỉnh hơn trong những lần tái bản sau. 

Những góp ý xin gửi về địa chỉ: 

Bộ môn Kỹ Thuật Cơ khí, Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ. 

Khu II – Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ. 

 

 

NHÓM TÁC GIẢ 

TS. NGUYỄN VĂN CƯƠNG – ThS. VÕ MẠNH DUY 
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Chương 1   

GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1  LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA KỸ THUẬT LẠNH 

Kỹ thuật làm lạnh đã được con người biết đến và sử dụng từ xa xưa. 
Ngành khảo cổ học đã phát hiện những hang động có mạch nước ngầm nhiệt 
độ thấp chảy qua, dùng để trữ lương thực - thực phẩm khoảng 5000 năm 
trước. 2500 năm trước người Ai Cập đã biết quạt các bình gốm cho nước bay 
hơi làm mát không khí. Cách đây 2000 năm, ở Ấn Độ và Trung Quốc, người 
ta đã biết trộn muối vào nước hoặc nước đá để tạo ra nhiệt độ thấp hơn. 

Năm 1761-1764, kỹ thuật lạnh hiện đại bắt đầu với phát minh nhiệt ẩn 
hóa hơi và nhiệt ẩn nóng chảy của giáo sư Black. Con người đã biết làm lạnh 
bằng cách cho bay hơi chất lỏng ở áp suất thấp. 

Năm 1780, Clouet và Monge lần đầu tiên hóa lỏng được khí SO2. 

Năm 1781, Cavallo bắt đầu nghiên cứu hiện tượng bay hơi một cách có 
hệ thống. 

Năm 1810, Leslie (Pháp) đưa ra máy lạnh hấp thụ chu kỳ với cặp môi 
chất H2O/H2SO4 đầu tiên. Đến giữa thế kỷ 19, hàng loạt phát minh của Carré 
(Pháp) về máy lạnh hấp thụ chu kỳ và liên tục với các cặp môi chất khác nhau 
được ra đời. 

Năm 1823, Faraday công bố những công trình về hóa lỏng khí SO2, 
H2S, CO2, N2O, C2H2, NH3 và HCl. Đến 1845, Faraday đã hóa lỏng được hầu 
hết các loại khí kể cả êtylen, ngoại trừ các khí O2, N2, CH4, CO, NO và H2. 

Năm 1834, Perkins (Anh) có phát minh đầu tiên về máy lạnh nén hơi 
với đầy đủ các bộ phận như một máy lạnh nén hơi hiện đại gồm: máy nén, dàn 
ngưng tụ, dàn bay hơi và van tiết lưu (hình 1.1).  

Năm 1845, máy lạnh nén khí đầu tiên được thiết kế và chế tạo bởi bác 
sĩ John Gorrie (Mỹ) dùng để sản xuất đá lạnh và điều hòa phòng cao ốc. 

Năm 1869, Andrew (Anh) giải thích được điểm tới hạn của khí 
hóa lỏng. 
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Năm 1873, Van der Waals công bố phương trình trạng thái. Cùng lúc 
đó, nhà bác học Charler Tellier (Pháp) bảo vệ luận án ở Viện hàn lâm khoa 
học Pháp về việc bảo quản thịt bằng phương pháp lạnh. Charler Tellier được 
cả thế giới xem là ông tổ ngành lạnh. 

Năm 1877, Cailletet và Pictet (Pháp) hóa lỏng được khí “vĩnh cửu”  
O2 và N2. 

Năm 1898, Dewar (Anh) hóa lỏng H2 và Carl von Linde (Đức) hóa 
lỏng O2 và N2 và tách bằng chưng cất, K.Onnes (Hà Lan) hóa lỏng được He. 

Cuối thế kỷ 19, hàng loạt cải tiến của Linde với việc sử dụng môi chất 
NH3 cho máy nén hơi, làm cho máy lạnh nén hơi được sử dụng rộng rãi. 

Năm 1899, Geppert (Đức) đưa ra phát minh về máy lạnh hấp thụ 
khuếch tán hoàn toàn không có chi tiết chuyển động. 

Năm 1904, Mollier xây dựng đồ thị i-s và logP – i. 

Năm 1910, Leiblanc chế tạo ra máy lạnh ejector hơi nước đầu tiên. 

Năm 1922, Platen và Munters (Thụy Điển) hoàn thiện phát minh của 
Geppert, máy lạnh hấp thụ khuếch tán hoàn toàn không có chi tiết chuyển 
động được nhiều nước trên thế giới sản xuất chế tạo hàng loạt và giữ vị trí 
quan trọng cho đến nay. 

Năm 1930, việc sản xuất và ứng dụng môi chất lạnh freon được thực 
hiện ở công ty Dupont Kinetic Chemical Inc. (Mỹ). Điều này đã góp phần 
tích cực vào việc phát triển kỹ thuật lạnh, đặc biệt trong kỹ thuật điều tiết 
không khí. 

 
Hình 1.1  Máy lạnh nén hơi đầu tiên chạy bằng ête do Perkins chế tạo 

1. máy nén cơ; 2. dàn ngưng; 3. van tiết lưu; 4. dàn bay hơi; 
W. nước làm mát; B. nước muối (chất tải lạnh). 
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Ngày nay, kỹ thuật lạnh hiện đại đã tiến những bước rất xa, có trình độ 
khoa học kỹ thuật ngang với các ngành kỹ thuật tiên tiến khác với một phạm 
vi nhiệt độ được mở rộng rất nhiều và đang tiến dần đến nhiệt độ không tuyệt 
đối. Đặc biệt, mức độ tự động hóa của các hệ thống lạnh tăng lên rõ rệt, những 
thiết bị lạnh tự động hoàn toàn đã và đang dần dần thay thế các thiết bị lạnh 
thao tác bằng tay. 

1.2  Ý NGHĨA KINH TẾ CỦA KỸ THUẬT LẠNH  

1.2.1  Ứng dụng lạnh trong bảo quản thực phẩm 

Lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất của kỹ thuật lạnh là bảo quản thực 
phẩm. Theo một số thống kê thì khoảng 80% công suất lạnh được sử dụng 
trong công nghiệp bảo quản thực phẩm.  

Bảng 1.1  Số ngày bảo quản phụ thuộc vào nhiệt độ bảo quản 
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Ngày nay công nghiệp thực phẩm như ngành rượu bia, bánh, kẹo, kem, 
nước uống, công nghiệp sữa, chế biến thịt cá rau quả, công nghiệp đánh bắt 
hải sản không thể phát triển nếu như không có sự hỗ trợ tích cực của kỹ thuật 
lạnh. Các kho lạnh bảo quản, các kho lạnh chế biến phân phối, các máy lạnh 
thương nghiệp, các nhà máy sản xuất nước đá, máy lạnh lắp đặt trên các 
phương tiện vận tải, các máy lạnh đông nhanh thực phẩm, tủ lạnh gia đình; 
ngành công nghiệp rượu bia, bánh, kẹo, kem, nước uống, công nghiệp sữa và 
các lĩnh vực khác đều liên quan đến vai trò của kỹ thuật lạnh. 

1.2.2  Ứng dụng lạnh trong công nghiệp hóa chất 

Những ứng dụng quan trọng nhất của kỹ thuật lạnh trong công nghiệp 
hóa chất là sự hóa lỏng khí bao gồm hóa lỏng các chất khí là sản phẩm của 
công nghiệp hóa học như clo, amôniắc, cacbonic, sunfurơ, clohydric, các loại 
khí đốt, khí sinh học, khí thiên nhiên. 

Hóa lỏng và tách khí từ các thành phần của không khí là ngành công 
nghiệp có ý nghĩa rất to lớn đối với ngành luyện kim, chế tạo máy và các 
ngành kinh tế khác kể cả y học và sinh học. Ngoài ra, việc sản xuất vải, sợi, tơ, 
cao su nhân tạo, phim ảnh đòi hỏi sự hỗ trợ tích cực của kỹ thuật lạnh trong 
quy trình công nghệ. 
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1.2.3  Ứng dụng lạnh trong điều tiết không khí 

Ngày nay người ta không thể tách rời kỹ thuật điều tiết không khí với 
các ngành như cơ khí chính xác, kỹ thuật điện tử và vi điện tử, kỹ thuật phim 
ảnh, máy tính điện tử, kỹ thuật quang học. Điều tiết không khí công nghiệp và 
dân dụng đã trở thành quen thuộc với những người dân ở các nước phát triển 
và đang phát triển. Trong các ngành công nghiệp nhẹ như công nghiệp dệt, 
vải, sợi, thuốc lá; để đảm bảo cho chất lượng sản phẩm, đảm bảo cho các máy 
móc, thiết bị làm việc bình thường, cần có những yêu cầu nghiêm ngặt về các 
điều kiện và thông số của không khí như: thành phần, độ ẩm, nhiệt độ, độ chứa 
bụi cũng như các hóa chất độc hại. 

Kỹ thuật lạnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong điều tiết không khí 
để có được môi trường làm việc đạt các yêu cầu cần thiết. 

1.2.4  Ứng dụng trong sinh học cryô 

 Kỹ thuật lạnh thâm độ còn gọi là kỹ thuật cryô (-80 oC đến -196 oC) đã 
hỗ trợ đắc lực cho việc lai tạo giống, bảo quản tinh đông, gây đột biến hoặc 
cho các quá trình xử lí trong công nghệ sinh học. 

1.2.5  Ứng dụng trong thể dục thể thao 

 Trong thể thao hiện đại, nhờ có kỹ thuật lạnh người ta có thể tạo ra các 
sân trượt băng, các đường đua trượt băng và trượt tuyết nhân tạo cho các vận 
động viên luyện tập hoặc cho các đại hội thể thao ngay cả khi nhiệt độ không 
khí còn rất cao. 

1.2.6  Một số ứng dụng khác 

Ngoài các ứng dụng trên, kỹ thuật lạnh còn được ứng dụng trong một 
số lĩnh vực khác. 

Kỹ thuật lạnh giúp các nhà khoa học kiểm tra xem máy bay hoặc con 
tàu vũ trụ có làm việc được trong các điều kiện khác nhau. 

Kỹ thuật lạnh được ứng dụng để điều tiết không khí trong hầm lò, bảo 
đảm điều kiện làm việc của công nhân. 

Kỹ thuật lạnh còn đươc ứng dụng trong hiện tượng siêu dẫn để tạo ra 
các nam châm cực mạnh trong các máy gia tốc ở các nhà máy điện nguyên tử, 
nhiệt hạch, trong các phòng thí nghiệm nguyên tử, các đệm từ cho các tàu hỏa 
cao tốc. 

Các công trình ngầm quân sự hoặc dân sự cũng có sự hỗ trợ của kỹ 
thuật lạnh để đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm và thành phần không khí như các hầm 
ngầm, các đường tàu điện ngầm. 


